18 - Đặc điểm của nguồn nhạc âm
Câu 1. Chọn phát biểu sai về sóng âm 

A. Nhạc âm là những âm có tính tuần hoàn 

B. Độ to của âm chỉ phụ thuộc vào cường độ âm 

C. Dao động của âm do các nhạc cụ phát ra không phải là dao động điều hòa 

D. Độ cao của âm phụ thuộc vào chu kỳ âm 

Câu 2. Hai họa âm liên tiếp do một dây đàn phát ra có tần số hơn kém nhau là 56 Hz  Họa âm thứ ba có tần số là

A. 28 Hz

B. 56 Hz

C. 84 Hz

D. 168 Hz

Câu 3. Một dây đàn hồi hai đầu cố định, chiều dài l = 1,2 m, khi được gẫy phát ra âm cơ bản có tần số 425 Hz. Vận tốc truyền sóng trên sợi dây đàn là: 

A. v = 2048 m/s 

B. v = 225 m/s 

C. v = 1020 m/s 

D. v = 510 m/s 

Câu 4. Đối với âm cơ bản và họa âm bậc 3 do cùng một dây đàn phát ra thì : 

A. tần số âm cơ bản gấp 3 lần tần số họa âm bậc 3.

B. tần số họa âm bậc 3 gấp 3 lần tần số âm cơ bản. 

C. tốc độ âm cơ bản gấp 3 tốc độ họa âm bậc 3. 

D. họa âm bậc 3 có cường độ gấp 3 lần cường độ âm cơ bản. 

Câu 5. Dây đàn dài 50 cm. Vận tốc truyền sóng trên dây là 200 m/s. Tần số của âm cơ bản mà dây đàn dao động phát ra là: 

A. 200 Hz 

B. 300 Hz 

C. 400 Hz 

D. 100 Hz 

Câu 6. Người ta làm thí nghiệm về sóng dừng âm trong một cái ống dài 0,825 m chứa đầy không khí ở áp suất thường. Trong 3 trường hợp: (1) ống bịt kín một đầu; (2) Ống bịt kín hai đầu; và ống để hở hai đầu; Trường hợp nào sóng dừng âm có tần số thấp nhất; tần số ấy bằng bao nhiêu? Cho biết vận tốc truyền âm trong không khí là 330 m/s. 

A. Trường hợp (1), f = 75 Hz    

B. Trường hợp (2), f = 100 Hz 

C.  Trường hợp (1), f = 100 Hz   

D. Trường hợp (3), f = 125 Hz

Câu 7. Một dây đàn có chiều dài a (m) dao động với tần số f = 5 (Hz), hai đầu cố định. Tốc độ truyền sóng trên dây là v = 2a (m/s). Âm do dây đàn phát ra là 

A. âm cơ bản. 

B. hoạ âm bậc 2. 

C. hoạ âm bậc 3. 

D. họa âm bậc 5.

Câu 8. Một sợi dây đàn hồi có một đầu cố định, một đầu tự do. Thay đổi tần số dao động của sợi dây thì thấy trên dây có sóng dừng với hai tần số liên tiếp là 30 Hz và 50 Hz. Tần số nhỏ nhất để có sóng dừng trên dây là 

A. 15 Hz 

B. 20 Hz 

C. 10 Hz 

D. 30 Hz 

Câu 9. Một thanh đàn hồi một đầu được giữ cố định, đầu còn lại để tự do. Kích thích cho thanh dao động thì thấy âm thanh do nó phát ra có các họa âm liên tiếp là 360 Hz, 600 Hz và 840 Hz. Biết tốc độ truyền sóng âm trên thanh đàn hồi là 672 m/s. Chiều dài của thanh là: 

A. 1,4 m. 

B. 3,2 m. 

C. 2,8 m. 

D. 0,7 m. 

Câu 10. Một sợi dây đàn hồi có sóng dừng với hai tần số liên tiếp là 175 Hz và 225 Hz. Tần số nhỏ nhất để có sóng dừng trên dây là 

A. fmin = 50 Hz 

B. fmin = 125 Hz 

C. fmin = 25 Hz 

D. fmin = 5 Hz 

Câu 11. Cho một sợi dây đàn dài 4,5 m với hai đầu buộc chặt. Tốc độ truyền sóng trên dây là 225 m/s. Tần số âm nhỏ nhất có thể phát ra khi kích thích sợi dây dao động là 

A. 45 Hz 

B. 35 Hz 

C. 20 H 

D. 25 Hz 

Câu 12. Cho một sợi dây đàn dài 4 m hai đầu cố định. Tốc độ truyền sóng trên dây là 250 m/s. Để có sóng dừng thì phải kích thích cho sợi dây dao động điều hòa với tần số nào trong các tần số sau ? 

A. 250 Hz 

B. 50 Hz 

C. 40 Hz 

D. 100 Hz 

Câu 13. Cho một thanh thép mảnh dài 6 cm. Khi kẹp chặt một đầu thanh thép, một đầu để tự do rồi bật thanh thép thì thấy phát ra âm có tần số 400 Hz. Nếu kẹp chặt hai đầu thanh thép thì phải kích thích cho thanh thép dao động điều hòa với tần số nào trong các tần số sau để tạo ra sóng dừng ? 

A. 900 Hz 

B. 1000 Hz 

C. 600 Hz 

D. 800 Hz 

Câu 14. Một thanh thép thẳng mảnh, dài ℓ = 2,25 m với hai đầu tự do. Tốc độ truyền sóng trên thanh thép là υ = 150 m/s. Gõ vào thanh thép cho phát ra âm thanh, tính tần số họa âm bậc 4 ? 

A. 400/3 Hz 

B. 200 Hz 

C. 200/3 Hz 

D. 500/3 Hz 

Câu 15. Cho một ống thủy tinh hình trụ rỗng có một đầu kín và một đầu hở, dài 20 cm. Bên trong ống chứa khí với tốc độ truyền âm là 350 m/s. Đưa một âm thoa lại gần miệng ống và kích thích âm thoa dao động. Tìm tần số thấp thứ ba của âm thoa để ống khí phát ra âm to nhất ? 

A. 2300 Hz 

B. 1850,5 Hz 

C. 1995 Hz 

D. 2187,5 Hz 

Câu 16. Một ống thủy tinh hình trụ đặt thẳng đứng, đầu trên hở trong không khí. Ống đang chứa nước với mực nước ổn định. Biết rằng khi đưa một âm thoa lại gần miệng ống và kích thích âm thoa dao động với tần số f = 1100 Hz thì ống không phát ra âm thanh. Giữ nguyên âm thoa tiếp tục dao động rồi dâng mực nước lên cao dần thì thấy âm thanh ống phát ra to dần đến cực đại, rồi từ từ nhỏ dần đến tắt hẳn, khi đó mực nước dâng lên 15 cm so với lúc trước. Tìm tốc độ truyền âm trong không khí ? 

A. 340 m/s 

B. 330 m/s 

C. 350 m/s 

D. 320 m/s 

Câu 17. Một ống thép hình trụ dài 50 cm với hai đầu hở. Ống chứa một loại khí với tốc độ truyển âm là 355 m/s. Gõ lên thành ống để phát ra âm thanh. Tần số thấp thứ hai do ống phát ra là 

A. 654 Hz 

B. 840 Hz 

C. 525 Hz 

D. 710 Hz 

Câu 18. Một dây đàn có chiều dài 80 cm. Khi gảy đàn sẽ phát ra âm thanh có tần số 2000 Hz. Tần số và bước sóng của họa âm bậc 2 lần lượt là 

A. 2 kHz; 0,8 m 

B. 4 kHz; 0,4 m 

C. 4 kHz; 0,8 m 

D. 21 kHz; 0,4 m 

Câu 19. Một âm có hiệu tần số của họa âm bậc 5 và họa âm bậc 2 là 36 Hz. Tần số của âm cơ bản là 

A. 12 Hz 

B. 36 Hz 

C. 72 Hz 

D. 18 Hz 

Câu 20. Phát biểu nào sau đây là sai về nhạc âm ? 

A. Sợi dây đàn có thể phát ra đầy đủ các họa âm bậc chẵn và bậc lẻ. 

B. Ống sáo một đầu kín, một đầu hở chỉ phát ra các họa âm bậc lẻ. 

C. Mỗi âm thoa chỉ phát ra một âm có tần số xác định. 

D. Đồ thị của nhạc âm có tính điều hòa (theo qui luật hàm sin). 

ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1:  B

+) Nhạc âm là những âm có tính tuần hoàn [image: image1]A đúng
+) Độ to của âm phụ thuộc vào cường độ âm và tần số âm [image: image2]B sai
+) Dao động của âm do các nhạc cụ phát ra chỉ là những dao động tuần hoàn có chu kì = chu kì của âm cơ bản chứ không phải là dao động điều hòa => C đúng
+) Độ cao của âm là 1 đặc trưng sinh lý phụ thuộc vào tần số âm hay chu kỳ âm => D đúng

Câu 2: D

Theo đề ra, có nf - (n-1)f =56 => tần số cơ bản f=56 Hz
=> Tần số họa âm thứ ba f3 = 3f = 3.56 = 168 Hz 

Câu 3: C

Ta có sóng trên dây khi gảy phát ra âm cơ bản nên ứng với [image: image3.png]=1=A=24m = v =1020m/s.




Câu 4:   B

Xét về họa âm tương ứng với các giá trị k để tạo thành sóng dừng trên dây, dây đàn ứng với hai đầu cố định nên [image: image4.png]


họa âm bậc ba tần số gấp ba tần số âm cơ bản.

Câu 5: A

Ta có dây đàn ứng với sóng dừng với hai đầu cố định nên [image: image5.png]



Câu 6: C
Câu 7:  D

Ta có dây đàn tạo sóng dừng với hai đầu cố định nên ta có chiều dài của dây đàn thỏa mãn:
[image: image6.png]



Với l=a v=2a f=5 từ đó ta có k=5
=>Âm do dây đàn phát ra là họa âm bậc 5

Câu 8:  C

Ta có Sóng dừng một đầu cố định một đầu thả tự do khi đó chiều dài dây thoả mãn
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Hai tần số sóng liên tiếp tạo sóng dừng là 30 và 50
[image: image8.png]
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